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XÃ KHÚC THỪA DỤ 

 

Số:       /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Xã Khúc Thừa Dụ, ngày     tháng     năm 2026 

THÔNG BÁO 

Công khai số điện thoại của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, 

Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ; Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND;  

Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã và lãnh đạo, cán bộ công chức các cơ quan, 

đơn vị thuộc UBND xã Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng 

  

Thực hiện Quyết định số 5049/QĐ-UBND, ngày 11 tháng 12 năm 2025 của 

UBND thành phố về việc ban hành bộ tiêu chí, bảng thang điểm và quy trình xét công 

nhận “Chính quyền thân thiện” cấp xã trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Kế hoạch 

số 14/KH-UBND, ngày 15/01/2026 của Ủy ban nhân dân xã về việc xây dựng và thực 

hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” trên địa bàn xã Khúc Thừa Dụ năm 2026.  

Thực hiện các Quyết định số 1316/QĐ-UBND; 1317/QĐ-UBND; 1318/QĐ-

UBND ngày 31 tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch UBND xã Khúc Thừa Dụ về việc 

điều động bổ nhiệm Chánh văn phòng HĐND&UBND xã, Trưởng phòng kinh tế, 

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công. 

Nhằm tăng cường công khai, minh bạch và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 

lĩnh vực quản lý nhà nước; thực hiện cam kết không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu 

cực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin phản ánh, 

kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động của Đảng, chính quyền xã 

Khúc Thừa Dụ, thành phố Hải Phòng. 

Ủy ban nhân dân xã Khúc Thừa Dụ cung cấp thông tin số điện thoại để tiếp 

nhận thông tin phản ánh, kiến nghị trên địa bàn xã Khúc Thừa Dụ, cụ thể như sau: 

 

Stt Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1 Trịnh Thị Thủy Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 0977369185 

2 Nguyễn Duy Dương Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy 0983908558 

2 Vũ Văn Diệu UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND xã 0332390111 

3 Nguyễn Tuấn Hải Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã 0988857386 

4 Hà Thị Lan Anh UVBTV, Phó Chủ tịch UBND xã 0987607139 

5 Nguyễn Đình Biểu ĐUV, Phó Chủ tịch UBND xã 0975085599 

6 Nguyễn Thị Hồng Mai ĐUV, Phó ban KTNS HĐND xã 0984436605 

7 Nguyễn Văn Huy ĐUV, Phó ban VHXH HĐND xã 0987632064 

8 Vũ Văn Kiền ĐUV, Chánh VP HĐND & UBND 0984555079              

9 Ngô Thành Phương Phó Chánh VP HĐND & UBND 0378637239 

10 Vũ Thị Phượng Phó Chánh VP HĐND & UBND 0988122980 

11 Lê Thị Linh Chuyên viên VP HĐND & UBND 0365963816 



12 Bùi Thị Huyền Chuyên viên VP HĐND & UBND 0978682929 

13 Vũ Thị Vân Anh Chuyên viên VP HĐND & UBND 0382977103 

14 Trương Thị Lanh Chuyên viên VP HĐND & UBND 0972589734 

15 Bùi Văn Khoa Chuyên viên VP HĐND & UBND 0988677663 

16 Nguyễn Huệ Chi Chuyên viên VP HĐND & UBND 0981514278 

17 Nguyễn Mạnh Cường Chuyên viên VP HĐND & UBND 0977076186 

18 Nguyễn Trọng Tường Chuyên viên VP HĐND & UBND 0915768386 

19 Nguyễn Văn Tú ĐUV, Trưởng phòng Kinh tế 0961736105 

20 Bùi Ngọc Hưng Phó Trưởng phòng Kinh tế 0976521228 

21 Bùi Văn Dụng Chuyên viên phòng Kinh tế 0977845187 

22 Phạm Văn Mạo Chuyên viên phòng Kinh tế 0948766555 

23 Vũ Thị Thúy Hằng Chuyên viên phòng Kinh tế 0985747655 

24 Phan Thị Linh Chuyên viên phòng Kinh tế 0396923475 

25 Phạm Hữu Tuấn Chuyên viên phòng Kinh tế 0914585522 

26 Nguyễn Thị Lan Chuyên viên phòng Kinh tế 0373432899 

27 Trương Thị Thùy Chuyên viên phòng Kinh tế 0366626095 

28 Phạm Thị Thu Hiền Chuyên viên phòng Kinh tế 0988540250 

29 Phạm Văn Tuân Chuyên viên phòng Kinh tế 0981393222 

30 Phạm Việt Đức Nhân viên phòng Kinh tế 0358106015 

31 Phạm Văn Dũng ĐUV, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 0979608666 

32 Đặng Văn Thanh Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 0909624624 

33 Hà Thị Hằng Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 0972884997 

34 Đỗ Thị Thúy Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0977952438 

35 Phạm Thị Loan Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0976034908 

36 Ngô Thị Ngọc Bích Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã hội 0967047289 

37 Nguyễn Thị Thu  Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0382778268 

38 Hoàng Văn Dương Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0984401499 

39 Đoàn Văn Điệp Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội 0974989346 

40 Nguyễn Thị Hoài Nhân viên phòng Văn hóa - Xã hội 0363001689 

41 Vũ Tuấn Dương ĐUV, Giám đốc Trung tâm PVHCC 0981358328 

42 Trần Thị Ngần Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC 0945050530 

43 Ngô Văn Chính Chuyên viên Trung tâm PVHCC 0968969723 

44 Nguyễn Thị Thương Chuyên viên Trung tâm PVHCC 0354788689 

45 Đào Văn Hải ĐUV, Giám đốc Trung tâm DVSNC 0988862162 

46 Phạm Thu Hiền Phó Giám đốc Trung tâm DVSNC 0968221122 

47 Nguyễn Thanh Việt Phó Giám đốc Trung tâm DVSNC 0978141991 

48 Nguyễn Thị Mai Nhân viên Trung tâm DVSNC 0973647826 

49 Nguyễn Thị Hiền Nhân viên Trung tâm DVSNC 0912440220 

50 Nguyễn Ngọc Dũng Nhân viên Trung tâm DVSNC 0986319886 



51 Vũ Đình Đức Nhân viên Trung tâm DVSNC 0366013863 

52 Nguyễn Gia Quang Anh Nhân viên Trung tâm DVSNC 0365418114 

53 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nhân viên Trung tâm DVSNC 0349830588 

54 Phạm Thị Mỹ Linh Nhân viên Trung tâm DVSNC 0667129329 

Thời gian tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân qua 

các số điện thoại trên vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần. Thông 

báo này được công khai trên Cổng thông tin điện tử xã Khúc Thừa Dụ 

(https://khucthuadu.haiphong.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở làm việc của Ủy ban 

nhân dân xã Khúc Thừa Dụ.  

Ủy ban nhân dân xã Khúc Thừa Dụ trân trọng thông báo để các tổ chức và 

Nhân dân được biết và liên hệ./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố;  

- Thanh tra thành phố;  

- Văn phòng UBND thành phố;  

- Các Sở, ban, ngành thành phố;  

- UBND các xã, phường, đặc khu;  

- Thường trực Đảng ủy;  

- Thường trực HĐND xã;  

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;  

- Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã;  

- Uỷ viên UBND xã;  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc xã;  

- Cổng thông tin điện tử xã;  

- Các thôn trên địa bàn xã;  

- Lưu: VT, VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Kiền 
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